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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 28/12/2018
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	9539
	Hà Thị Xuân
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


	2 
	9544
	Đặng Văn Hào
	Châu Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	3 
	9545
	Trần Công Nguyên
	Ngư Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	4 
	9548
	Lê Thế Hạnh
	Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


	5 
	9549
	Võ Thị Hoa
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


	6 
	9550
	Võ Phước Trị
	Ngư Thủy Nam, Lệ Thủy, Quảng Bình

	7 
	9554
	Hồ Đăng Sơn
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


	8 
	9555
	Nguyễn Tài Linh
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	9 
	9556
	Nguyễn Văn Bình
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


	10 
	9558
	Lê Túy
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


	11 
	9559
	Lê Thị Hòa
	Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	12 
	9561
	Trần Ngọc Linh
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	13 
	9563
	Nguyễn Thái Bảo
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	14 
	9564
	Hà Văn Duy
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình


	15 
	9606
	Phạm Văn Nghĩa
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16 
	9612
	Hoàng Tấn Thành
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	17 
	9613
	Nguyễn Nhật Trung
	Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	18 
	9614
	Trần Thị hiền
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19 
	9615
	Lê văn Hùng
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	20 
	9619
	Thái Công Hoàng
	Thuận Đức, Đồng Hới, Quảng Bình

	21 
	9621
	Hoàng Quý
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	22 
	9621
	Nguyễn Quốc Dũng
	Thuận Đức, Đồng Hới, Quảng Bình

	23 
	9622
	Nguyễn Minh Út
	Thuận Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	24 
	9625
	Đặng Hồng Thắng
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	25 
	9626
	Nguyễn Đức Ý
	Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	26 
	9627
	Trương Thị Kiều Trinh
	Thuận Đức, Đồng Hới, Quảng Bình

	27 
	9629
	Nguyễn Xuân Hậu
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	28 
	9630
	Phan Văn Hiền
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	29 
	9632
	Nguyễn Đình Ngạn
	Quảng Long, Ba Đồn, Quảng Bình

	30 
	9633
	Nguyễn Hải Hương
	Thuận Đức, Đồng Hới, Quảng Bình

	31 
	9642
	Nguyễn Thị Bê
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	32 
	9645
	Nguyễn Văn Tuấn
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	33 
	9646
	Nguyễn Văn Linh
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	34 
	9647
	Phạm Thị Hà
	Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	35 
	9648
	Nguyễn Duy Cừ
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	36 
	9649
	Mai Thị Mường
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình


